
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM ĐANG SỬ DỤNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021

Stt Tên
phần mềm

Lĩnh vực
ứng dụng

Đơn vị
cung cấp

Đánh giá chung
 (đáp ứng yêu cầu) Giá tiền Ghi chú
Tốt Bình

thường
Chưa

tốt
Mua

bản quyền
Thuê bao/năm

I. MẦM NON
1 PM kế toán Misa Tài chính Công ty cổ phần Misa x 9,350,000 3,000,000
2 PM Quản lý tài sản Tài chính Công ty cổ phần Misa x 8,900,000 2,000,000
3 PM tiền lương Tài chính x 16,500,000
4 PM dịch vụ công Tài chính Tập đoàn viễ thông quân đội x 2,990,000

5 PM thue bao quản lý các khoản
thu Tài chính CTCP Bitcon x 2,000,000

6 PM An sinh xã hội Tài chính 16,500,000

7 PM OMS Hành  chính TT KD VNPT dăk lăk x 550,000

8 Quản lý CBCCVC Hành  chính x

9 Cổng thông tin đện tử Hành  chính CTCP công nghệ Viettechkey x 7,000,000 2,000,000

10 Quản lý văn bản Idesk Hành  chính TTCNTT và TT dawk lăk x

11 PM Ioffice Hành  chính TT KD VNPT dăk lăk x

12 PM Kiểm định chất lượng QL cán bộ CTCP công nghệ Xbot x 3,500,000

13 Cơ sở dữ liệu ngành QL cán bộ CTCP công nghệ Viettechkey x
14 PM đánh giá chuẩn NN QL cán bộ TT kinh doanh VNPT dăk lăk x 1,000,000
15 PM Nutrikids Dinh dưỡng Siêu thị đồ chơi mầm non x 9,000,000 450,000
16 PM Kid mart Chuyên môn Nlygol sach và thiết bị giáo dục x 5,432,000

II. TIỂU HỌC

1 http:// vnedu Hệ thống quản
lí nhà trường

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 https://taphuan.csdl.edu.vn/
Tập huấn
chương trình
GDPT 2018 Bộ GD&ĐT x

Đáp ứng được yêu cầu tập
huấn chương trình GDPT
2018

3 http://cbccvc.daklak.gov.vn/ Hệ thống quản
lý CBCCVC

Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông Đà Nẵng x Đáp ứng được yêu cầu

4 Phần mềm lưu trữ hosting - hệ
thống QLVB

Phần mềm lưu
trữ hosting - hệ
thống QLVB

TRUNG TÂM KINH DOANH
VNPT ĐẮK LẮK x 550,000

Đáp ứng được yêu cầu

5 Phần mềm đánh giá chuẩn
CBQL, GV

Phần mềm
đánh giá chuẩn
CBQL, GV

TRUNG TÂM KINH DOANH
VNPT ĐẮK LẮK 1,000,000

Trùng CSDL

6 http://cv.daklak.edu.vn
Hệ thống điều
hành và quản lí
văn bản

TRUNG TÂM KINH DOANH
VNPT ĐẮK LẮK x

Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

7 Phần mềm duy trì tên miền và
hosting cổng thông tin điện tử

Trang thông
tin điện tử của
nhà trường VIETTECHKEY x 2,000,000

Đáp ứng được yêu cầu

8 Phần mềm
kiemdinhdaklak.xbot.com.vn

Hệ thống
thông tin quản
lí trường
chuẩn, kiểm
định XBOT x 3,500,000

9 Phần mềm kế toán nhà trường
Phần mềm kế
toán nhà
trường Misa mimosa x

10,500,000
3,600,000

Đáp ứng được yêu cầu

10 Phần mềm quản lí tài sản nhà
trường

Phần mềm
quản lí tài sản
nhà trường Misa mimosa x

8,900,000
2,000,000

Đáp ứng được yêu cầu

11 Phần mềm chứng thư số Phần mềm
chứng thư số

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI x 2,909,000 Đáp ứng được yêu cầu

12 Phần mềm quản lí thư viện Blib
Phần mềm
quản lí thư
viện Blib

Công ty TNHH đầu tư phát triển
BITECH x

16000000
1,000,000

Đáp ứng được yêu cầu

13 Phần mềm an sinh xã hội Phần mềm an
sinh xã hội

Công Ty TNHH ứng dụng và triển
khai phần mềm Li Ha Net x 16000000 Đáp ứng được yêu cầu
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14 Phần mềm tập huấn giáo viên -
LMS

Phần mềm tập
huấn giáo viên
- LMS

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI x

7200000

15 Phần mềm dịch vụ công ( KT +
HT)

Phần mềm
dịch vụ công

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI x 3,146,000 Đáp ứng được yêu cầu

16 Phần mềm quản lí tài chính và
nhu cầu tiền lương

Phần mềm
quản lí tài
chính và nhu
cầu tiền lương

Công ty TNHH ứng dụng và triển
khai phần mềm Li Ha Net x

16,500,000 Đáp ứng được yêu cầu

17 Phần mềm chữ kí số HP Phần mềm chữ
kí số

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI x 1,485,000 Đáp ứng được yêu cầu

18 Phần mềm chữ kí số HT Phần mềm chữ
kí số

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI x 869,000 Đáp ứng được yêu cầu

19 Phần mềm Smart eLearning
Phần mềm tạo
bài giảng điện
tử

Công ty TNHH đầu tư phát triển
BITECH x

15950000

20 Phần mềm Smart test

Phần mềm ra
đề và quản lí
ngân hàng câu
hỏi Smart test

Công ty TNHH đầu tư phát triển
BITECH x

19,950,000

III. THCS

1 http://smas.edu.vn Hệ thống quản
lí nhà trường

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI x Miễn phí Hỗ trợ tốt trong hệ thống

quản lí nhà trường

2 http://cbccvc.daklak.gov.vn/ Hệ thống quản
lý CBCCVC

Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông Đà Nẵng x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

3 http://cv.daklak.edu.vn
Hệ thống điều
hành và quản lí
văn bản

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT -
Đăk Lăk

x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

4 http://phongchongthientai.moet.g
ov.vn

Hệ thống
thông tin quản
lí thiên tai
ngành giáo dục

Bộ GD&ĐT x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

5 http://truong.csdl.moet.gov.vn
Cơ sở dữ liệu
ngành Giáo
dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu
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6
http://qlvb.buonho.daklak.gov.v
n

Hệ thống
chứng thực
tỉnh ĐắkLắk

Bộ GD&ĐT x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

7 Smart eLearning
Phần mềm tạo
bài giảng điện
tử

Công ty TNHH đầu tư phát triển
BITECH x 15,950,000 Đáp ứng được yêu cầu soạn

bài giảng điện tử

8
Hệ thống quản lí và điều hành
văn bản
(http://ioffice.vnptdaklak.vn/)

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT -
Đăk Lăk

x 550,000 Đáp ứng được yêu cầu

9 Phần mềm đánh giá chuẩn
CBQL, GV

Phần mềm
đánh giá chuẩn
CBQL, GV

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT -
Đăk Lăk

x 1,000,000 1,000,000 Chưa đáp ứng được yêu cầu

10

Trang thông tin điện tử của nhà
trường
(http://nguyentruongto.buonho.e
du.vn)

Trang thông
tin điện tử của
nhà trường

Công ty cổ phần công nghệ
VIETTECHKEY x 7,000,000 2,000,000 Đáp ứng được yêu cầu

11
hệ thống phàn mềm quản lý
thông tin Kiểm định chất lượng
giáo dục

Chuyên môn
nha ̀trường Công ty cổ phần công nghệ XBOT x 3,500,000 Biểu mẫu xuất ra định dạng

chưa đạt

12 Phần mềm ra đề và quản lí ngân
hàng câu hỏi Smart test

Chuyên môn
nha ̀trường

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển
BiTech x 19,950,000 Ma trận đề trong biểu mẫu

in ra chưa đúng quy định

13 Phần mềm soạn thảo thời khóa
biểu

Chuyên môn
nha ̀trường

Công ty TNHH Tin học Hoàng
Gia x 1,500,000 1,000,000 Đáp ứng được yêu cầu

14 tên miền và hosting Trang thông
tin điện tử

Công ty cổ phần công nghệ Corp-
VTK (Đà nẵng) 2,000,000

15 Phần mềm tập huấn giáo viên -
LMS

Chuyên môn
nha ̀trường

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 13,200,000

16 phần mềm quản lý thư viện
B.Lib

Thư viện
trường học

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển
BiTech x 16,000,000 1,000,000 Đáp ứng được yêu cầu

17 phần mềm quản lý, cấp phát văn
bằng chứng chỉ BT

Văn thư
trường học

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển
BiTech 35,000,000

18 Phần mềm Misa.Mimosa.net Kế toán trường
học Công ty cổ phần MISA x 10,500,000 3,600,000 Đáp ứng được yêu cầu

19 Phần mềm quản lí tài sản nhà
trường

Kế toán trường
học Công ty cổ phần MISA x 8,900,000 2,000,000 Đáp ứng được yêu cầu

20 Phần mềm quản lí các khoản thu
nha ̀trường

Kế toán trường
học Công ty cổ phần MISA x 2,000,000 Đáp ứng được yêu cầu
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21 Phần mềm quản lí tài chính và
nhu cầu tiền lương

Kế toán trường
học

Công ty TNHH ứng dụng và triển
khai phần mềm Li Ha Net x 16,500,000 2,000,000 Đáp ứng được yêu cầu

22 phần mềm phản lý tài chính chế
độ an sinh xã hội

Kế toán trường
học

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG
VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM
LI HA NET

x 16,500,000 Đáp ứng được yêu cầu

23 Phần mềm dịch vụ công Bảo
hiểm xa ̃hội

Kế toán trường
học Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

24 Phần mềm dịch vụ công Kho Bạc Kế toán trường
học Kho Bạc Nhà Nước x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

25 Phần mềm dịch vụ công Thuế
Điện tử

Kế toán trường
học Tổng Cục Thuê ́Nhà Nước x Miễn phí Đáp ứng được yêu cầu

Buôn Hồ, ngày 07 tháng 5 năm 2021
CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN HOÀ PHƯƠNG TRẦN NGỌC CẨM
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